	TRƯỜNG THCS KIM TÂN
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

Môn: Lịch Sử

Lớp 9 tuần 9

(Thời gian làm bài: 45 phút)

	Tên chủ đề
	Các cấp độ tư duy
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp thấp
	Cấp cao
	

	Liên Xô và các nước ĐÂ từ sau 1945 đến nay
	Biết được tình hình LX và các nước ĐÂ sau chiến tranh TG II
	biết được hoàn cảnh ra đời của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu
	
	Hiểu được một số thành tựu của Liên Xô trong quá trình xây dựng CNXH
	
	
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	1

1

10
	1

1

10
	
	1

2

20
	
	
	Số câu:3

S. điểm: 4 

Tỉ lệ: 40%

	Các nước Á Phi, Mĩ La-tinh từ 1945 đến nay
	Biết được tình hình chung của các nước Á Phi và khu vực Mĩ La-tinh 
	
	Hiểu được đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc của các nước này và hoàn cảnh ra đời, mục tiêu hoạt động của tổ chức thuộc các khu vực này trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước
	Hiểu được vai trò của các cá nhân anh hùng
	
	Phân tích được thời cơ và thách thức khi các nước gia nhập vào các tổ chức khu vực
	

	Số câu

Số điểm 

Tỉ lệ %
	1

1

10
	
	1

2

20
	1

1

10
	
	1

2

20
	S.Câu: 4

S.điểm: 6

Tỉ lệ: 60%

	Tổng
	S.Câu: 2

S.điểm: 2

Tỉ lệ: 20%
	S.Câu: 1

S.điểm: 1 

Tỉ lệ:10%
	S.Câu: 1

S.điểm: 2 

Tỉ lệ: 20%
	S.Câu: 2

S.điểm: 3

Tỉ lệ:  30%
	
	S.Câu: 1

S.điểm: 2 

Tỉ lệ:20%
	S.Câu: 7

S.điểm:10 

Tỉ lệ: 100%


	TRƯỜNG THCS KIM TÂN

(ĐỀ 1)
	ĐỀ KIỂM TRA

Môn: Lịch Sử

Lớp 9, tuần 9

(Thời gian làm bài: 45 phút)


Phần 1: Trắc nghiệm (4 đ)

Câu 1 (1đ): Chọn các đáp án thể hiện đúng các sự kiện lịch sử của Liên Xô và Đông Âu sau chiến tranh thế giới thức hai.

a. Sau chiến tranh thế giới thứ hai tình hình Liên Xô nh​ư thế nào?

	A. Thu được nhiều chiến lợi phẩm
	B. Là nư​ớc thắng trận như​ng chịu tổn thất rất nặng nề
	C. Giàu lên nhanh chóng sau chiến tranh


b. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái đất vào năm nào?

	A. Năm 1957
	B. Năm 1958
	C. Năm 1960


c. Liên Xô tiến thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ tư trong khoảng thời gian:

	A. 4 năm 3 tháng
	B. 4 năm 6 tháng
	C. 4 năm 9 tháng


d. Trong hai thập niên 50 và 60 Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng vị trí thứ mấy trên thế giới?

	A. Thứ  nhất
	B. Thứ 2
	C. Thứ 3


Câu 2 (1đ): Chọn các đáp án thể hiện đúng về tình hình các nước á, Phi, Mĩ - La tinh sau chiến tranh thế giới thức hai đến nay.

a. Phong trào giải phóng dân tộc của các nước  Á, Phi, Mĩ – La tinh sau chiến tranh thế giới thứ hai được chia làm mấy giai đoạn

	A. 3
	B. 4
	C. 2


b. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai tình hình chung của các n​ước Á, Phi, Mĩ – La tinh là gì?

	A. Nhanh chóng củng cố chính quyền và xây dựng đất nước
	B. Phong trào giải phóng dân tộc diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ
	C. Các nước đều đi theo con đường XHCN


c. Nhóm nư​ớc nào sau đây đ​ợc coi là những con rồng Châu Á trong phát triển kinh tế xã hội?

	A. Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Xin-ga-po
	B. Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam
	C. Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ma-lay- xi-a


d. Từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình các nư​ớc ĐNA diễn ra như thế nào?

	A. Liên kết chặt chẽ
	B. Trở nên căng thẳng do chính sách can thiệp của Mĩ
	C. Các nước đều đi theo con đường CNXH


Câu 3 (2đ): Nối tên các tổ chức (Hoặc các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội) với thời gian thành lập và mục tiêu hoạt động cho phù hợp.

	Tên tổ chức
	Thời gian thành lập
	Mục tiêu hoạt động

	1. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á
	A. Tháng 12 - 1978
	a.Đưa đất nước trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh

	2. Đường lối đổi mới của Trung Quốc
	B. Ngày 8-8-1967
	b. Đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc

	3.Chiến lược kinh tế vĩ mô của Châu Phi
	C. Năm 1961
	c. Phát triển kinh tế văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung của các nước thành viên

	4. Đại hội dân tộc phi
	D. Tháng 6- 1996
	d. Phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và cải thiện mức sống của người ra đen


Phần 2. Tự luận (6 đ)
Câu 1 (1đ). Trình bày hoàn cảnh ra đời của các n​ước Dân chủ nhân dân Đông Âu.

Câu 2 (2). Nêu một số thành tựu cơ bản của Liên Xô trong quá trình xây dựng CNXH từ những năm 50 đến những năm 70 của thế kỉ XX.

Câu 3(1). Việc Nen-xơn Ma -đê-la trúng cử tổng thống có ý nghĩa như thế nào?

Câu 4(2). Phân tích thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN.

	TRƯỜNG THCS KIM TÂN

(ĐỀ 2)
	ĐỀ KIỂM TRA

Môn: Lịch Sử

Lớp 9, tuần 9

(Thời gian làm bài: 45 phút)


Phần 1: Trắc nghiệm (Chọn đáp án đúng)

Câu 1 (1đ): Chọn các đáp án thể hiện đúng các sự kiện lịch sử của Liên Xô và Đông Âu sau chiến tranh thế giới thức hai.

a. Liên Xô tiến hành khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai vào thời gian nào?

	A. 1946 - 1950
	B. 1950 - 1955
	C. 1955 - 1960


b. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử  vào năm nào?

	A. Năm 1949
	B. Năm 1959
	C. Năm 1969


c. Ai là ng​ời đề ra đ​ường lối cải tổ ở Liên Xô?

	A. Bu-tin
	B. Lê-nin
	C. Goóc-ba-chốp


d. Khu vực Đông Âu gồm mấy nư​ớc?

	A. 6
	B. 7
	C. 8


Câu 2 (1đ): Chọn các đáp án thể hiện đúng về tình hình các nước á, Phi, Mĩ - La tinh sau chiến tranh thế giới thức hai đến nay.

a. Năm 1960 đ​ược gọi là năm Châu Phi là vì:

	A. Đó là năm tìm ra lục địa Châu Phi
	B. Đó là năm phong trào đấu tranh GPDT bắt đầu bùng nổ ở Châu Phi
	C. Là năm 17 quốc gia ở Châu Phi giành độc lập


b. Phong trào GPDT ở Châu Phi diễn ra sớm nhất ở khu vực nào?

	A. Trung Phi
	B. Bắc Phi
	C. Nam Phi


c. Phong trào đấu tranh GPDT ở Mĩ La-tinh giai đoạn 1959 - 1980 đ​ược ví là gì?

	A. Lục địa mới trỗi dậy
	B. Lục địa bùng cháy
	C. Lục địa đen


d. Một nước được gọi là quốc đảo, có phong trào GPDT diễn ra sớm nhất ở Mĩ-La tinh từ sau chiến tranh thế giới hai đó là nước nào?

	A. Mê-hi-cô
	B. Cu-ba
	C. Nhật Bản


Câu 3 (2đ): Nối tên các tổ chức (Hoặc các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội) với thời gian thành lập và mục tiêu hoạt động cho phù hợp.

	Tên tổ chức
	Thời gian thành lập
	Mục tiêu hoạt động

	1. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á
	A. Tháng 12 - 1978
	a.Đưa đất nước trở thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh

	2. Đường lối đổi mới của Trung Quốc
	B. Ngày 8-8-1967
	b. Đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc

	3.Chiến lược kinh tế vĩ mô của Châu Phi
	C. Năm 1961
	c. Phát triển kinh tế văn hoá thông qua những nỗ lực hợp tác chung của các nước thành viên

	4. Đại hội dân tộc phi
	D. Tháng 6- 1996
	d. Phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và cải thiện mức sống của người ra đen


Phần 2. Tự luận (6 đ)
Câu 1 (1đ). Trình bày hoàn cảnh ra đời của các n​ước Dân chủ nhân dân Đông Âu.

Câu 2 (2 đ). Đặc điểm nổi bật trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước á, Phi, Mĩ-La tinh trong giai đoạn từ năm1945 đến  những năm 60 của thế kỉ XX là gì?

Câu 3(1đ).  . Em đánh giá nh​ư thế nào về vai trò của Phi-đen Cat-tơ-rô trong công cuộc giải phóng dân tộ ở Cu-ba? 

Câu 4 (2đ). Phân tích thời cơ và thách thức khi Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN.

